
UBND XÃ DIỄN CHÂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN PHÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 30 /QĐ-THDP Diễn Châu, ngày 21 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc xếp loại viên chức Trường tiểu học Diễn Phúc

năm học 2025-2026

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG DIỄN PHÚC

Căn cứ Luật Viên chức ngày 10 tháng 12 năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 về đánh

giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số
48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 90/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Công văn số 754./UBND-VHXH ngày 05/5./2026 của UBND xã
Diễn Châu về việc thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị và viên chức
hàng năm;

Theo đề nghị của các bộ phận có liên quan.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xếp loại chất lượng viên chức (giáo viên, nhân viên) cho 23 cá
nhân Trường tiểu học Diễn Phúc năm học 2025-2026 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Kết quả xếp loại tại Điều 1 làm căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo,
bồi dưỡng, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn
nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ chính
sách khác đối với viên chức theo quy định và được bổ sung vào hồ sơ lý lịch của
viên chức.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các Phó hiệu trưởng, các ông (bà) trưởng các bộ phận liên quan và các

cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Như Điều 3;
- UBND xã (b/c);
- Phòng VHXH;
- Lưu: VT.

Hà Duy Trung

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-90-2020-ND-CP-danh-gia-xep-loai-chat-luong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-450113.aspx
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DANH SÁCH XẾP LOẠI VIÊN CHỨC TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN PHÚC
NĂM HỌC 2025-2026

(Kèm theo QĐ số 30/QĐ-THDP ngày 19./5/2026 của Hiệu trưởng trường TH Diễn Phúc)

I.XẾP LOẠI GIÁO VIÊN

TT Họ và tên
Ngày,
tháng,
năm sinh

Hạng viên chức,
mã số Xếp loại Ghi chú

1 Trần Thị Nga 10/12/1978 GVTH hạng II ;
V.07.03.28 HTXS nhiệm vụ

2 Ngô Thị Loan 01/11/1976 GVTH hạng II;
V.07.03.28 HTXS nhiệm vụ

3 Bùi Ngọc Trung 04/3/1984 GVTH hạng
III; V.07.03.29 HT tốt nhiệm vụ

4 Hoàng Thị Hồng Minh 20/10/1984 GVTH hạng
III; V.07.03.29 HT tốt nhiệm vụ

5 Ngô Thị Tân 02/9/1984 GVTH hạng II;
V.07.03.28 HTXS nhiệm vụ

6 Phạm Thị Vân 18/10/1973 GVTH hạng II;
V.07.03.28 HT tốt nhiệm vụ

7 Vũ Thị Hường 26/10/1979 GVTH hạng II;
V.07.03.28 HT tốt nhiệm vụ

8 Cao Thị Lý 10/3/1972 GVTH hạng II;
V.07.03.28 HT nhiệm vụ

9 Trần Thị Châu 10/6/1972 GVTH hạng
III; V.07.03.08 HT nhiệm vụ

10 Đặng Thị Phương 05/02/1978 GVTH hạng II;
V.07.03.28 HT tốt nhiệm vụ

11 Trần Thị Lưu Thủy 28/10/1979 GVTH hạng II;
V.07.03.28 HT tốt nhiệm vụ

12 Trương Thị Tâm 06/11/1972 GVTH hạng II;
V.07.03.28 HT nhiệm vụ

13 Nguyễn Thị Kim Cương 24/6/1975 GVTH hạng II;
V.07.03.28 HT tốt nhiệm vụ

14 Lê Thị Ninh 26/7/1983 GVTH hạng
III; V.07.03.29 HT tốt nhiệm vụ

15 Lê Thị Hà Phương 15/8/1995 GVTH hạng
III; V.07.03.29 HT tốt nhiệm vụ

16 Nguyễn Thị Minh Diên 27/11/1979 GVTHCS hạng
II;V.07.03.28 HT tốt nhiệm vụ

17 Vũ Văn Kiện 06/01/1981 GVTH hạng II;
V.07.03.28 HT tốt nhiệm vụ

18 Hoàng Vân Anh 11/9/1996 GVTH hạng
III; V.07.03.29 HT tốt nhiệm vụ
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19 Phạm Thị Lệ 04/12/1995 GVTH hạng
III; V.07.03.29 HT XS nhiệm vụ

20 Đặng Thị Ánh Nguyệt 30/10/1982 GVTH hạng II;
V.07.03.28 HT tốt nhiệm vụ

21 Mai Thị Nga 14/8/2002 GVTH hạng
III; V.07.03.29 HT tốt nhiệm vụ

Danh sách có 21 người, trong đó:
- Loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 4; tỷ lệ: 22%
- Loại hoàn thành tốt nhiệm vụ:14 ; tỷ lệ: 66,6%
- Loại hoàn thành nhiệm vụ: 3; tỷ lệ: 14,3%
- Loại không hoàn thành nhiệm vụ: 0 ; tỷ lệ:…..

XẾP LOẠI NHÂN VIÊN (NHÓM HỖ TRỢ, PHỤC VỤ)

TT Họ và tên
Ngày,

tháng năm
sinh

Hạng viên chức Xếp loại Ghi
chú

1 Phạm Thị Vinh 08/3/1971 Kế toán viên ;
06032

HT nhiệm vụ

2 Trần Thị Hải Hiếu 23/10/1980 Văn thư viên
trung cấp ; 02007

HTXS nhiệm vụ

Danh sách có 02 người, trong đó:
- Loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 01 ; tỷ lệ: 50%
- Loại hoàn thành tốt nhiệm vụ: 0; tỷ lệ:……..
- Loại hoàn thành nhiệm vụ: 01; tỷ lệ: 50%
- Loại không hoàn thành nhiệm vụ: 0; tỷ lệ:……..

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG - -
- UBND xã Diễn Châu;
- Phòng Văn hóa – Xã hội;
- Lưu: VT.

Hà Duy Trung
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